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7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Đối tượng: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy phân môn Tập làm văn lớp 4,5 và học sinh lớp 4,5 trong trường Tiểu học.

- Phạm vi: Nội dung, chương trình phân môn Tập làm văn lớp 4. Các văn bản chỉ đạo của ngành về thực hiện chương trình, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4. 

8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:
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ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Qua  quá trình giảng dạy phân môn Tập làm văn lớp 4, nhất là phần dạy viết văn miêu tả cây cối, tôi thấy đây là kiểu bài văn rất hay, rất  gần gũi và thiết thực với học sinh Tiểu học. Vậy mà học sinh viết bài chưa hay, chưa sáng tạo, chưa có điểm nhấn, chưa làm nổi bật trọng tâm của bài, các em còn dựa nhiều vào một số bài văn mẫu, cách viết bài của các em còn lúng túng, vụng về trong dùng từ, trong diễn đạt, miêu tả thiếu chân thực, … chính vì lẽ đó tôi muốn giúp các em có được những bài văn tả cây cối sinh động, giàu hình ảnh, sát thực tế.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng:

* Điều kiện:

- Nhà trường trang bị phương tiện giảng dạy như Tivi màn hình lớn, hoặc máy tính xách tay có máy chiếu màn ảnh rộng. 

- GV soạn giảng bằng giáo án điện tử, minh họa bằng các hình ảnh chụp từ thực tế hoặc có đồ dùng như tranh ảnh các loại cây.
- HS có sổ tay ghi chép các ý quan sát được, có từ điển Tiếng Việt.
        * Thời gian: Tháng 1/ 2014 đến tháng 2/ 2015.
        * Đối tượng áp dụng sáng kiến: Giáo viên dạy Tiếng Việt và học sinh lớp 4,5
3. Nội dung sáng kiến:

Nội dung sáng kiến: Sáng kiến chỉ ra tầm quan trọng của môn Tiếng Việt, phân môn  Tập làm văn và vai trò quan trọng của việc dạy Tập làm văn miêu tả cây cối lớp4. Trên cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn của đề tài, đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn miêu tả cây cối lớp 4; giáo án dạy tiết  Tập làm văn lớp 4; kết quả khảo sát và đối chứng giữa lớp dạy áp dụng sáng kiến và lớp không áp dụng sáng kiến. 
* Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:

Đề tài đưa ra những vấn đề rất gần gũi, thiết thực với GV và HS ngay trong quá trình giảng dạy Tập làm văn miêu tả cây cối mà ít GV chú ý đến:
- Một số biện pháp nhằm giúp HS biết tích lũy kiến thức.

- Hướng dẫn HS cách quan sát.

- Hướng dẫn HS dễ dàng lập dàn ý bài văn miêu tả cây cối theo 3 dạng chính: tả cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa.

- Hướng dẫn HS sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm và một số biện pháp nghệ thuật khi miêu tả cây cối.

* Khả năng áp dụng của sáng kiến:

- Sáng kiến được GV sử dụng trong việc dạy Tập làm văn tả cây cối lớp 4, dạy Tập làm văn Tả cảnh lớp 5, khi bồi dưỡng HS năng khiếu. 
- Sáng kiến được học sinh sử dụng khi lập dàn ý, quan sát, viết đoạn văn, bài văn tả cây cối lớp 4 và tả cảnh lớp 5.

* Lợi ích thiết thực của sáng kiến:
- Giúp GV nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả kiểu bài tả cây cối lớp 4, định rõ hướng đi, việc cần làm, cần dạy cho HS. 

- Giúp HS viết văn tả cây cối tốt hơn, giúp HS nhận thức chưa nhanh cũng dễ tiếp cận với phân môn và không khó để đạt yêu cầu, không những thế còn có tác dụng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho HS năng khiếu.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

Sáng kiến này tôi đã áp dụng và thấy có tính khả thi cao, chất lượng môn Tập làm văn lớp tôi được nâng lên rõ rệt, học sinh không còn ngại viết văn, bài văn của các em luôn được định hướng với đủ ý chính có trọng tâm, nhiềi bài viết giàu hình ảnh. Vì vậy, sáng kiến này có thể là tài liệu tham khảo giúp các đồng chí giáo viên dạy lớp 4 và lớp 5 khi hướng dẫn HS viết văn miêu tả cây cối.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng  kiến.

- Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện việc giảng dạy theo sáng kiến được thuận lợi.

- GV dạy Tập làm văn tiếp tục trao đổi, học hỏi lẫn nhau, có nhiều sáng kiến hay để nhân rộng và cùng tôi nâng cao chất lượng phân môn Tập làm văn. 
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
1.1. Lí do chọn đề tài:   

1.1.1. Tầm quan trọng của Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học:

Tiếng Việt là tài sản vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam, là chìa khoá để người Việt mở ra chiếm lĩnh kho tàng kiến thức để phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hoá xã hội. Đối với trẻ em, việc học tiếng Việt có vai trò cực kì quan trọng. Vì Tiếng Việt vừa là đối tượng học tập của học sinh, vừa là công cụ để học các môn khác, là công cụ để tư duy và giao tiếp. Do đó trẻ em cần được học tiếng Việt một cách khoa học và cẩn thận để có thể sử dụng công cụ này trong những năm tháng học tập ở nhà trường cũng như trong suốt cuộc đời. 

1.1.2. Phân môn Tập làm văn trong chương trình Tiếng Việt:

Ở Tiểu học, môn Tiếng Việt được chia thành nhiều phân môn, chúng bổ trợ lẫn nhau. Các em lớp Một bắt đầu học Tiếng Việt bằng phần Học vần, Tập đọc, rồi Chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn. Tập làm văn, viết văn là cái đích cuối cùng cao nhất của việc học tập Tiếng Việt ở Tiểu học, là phân môn tích hợp các phân môn của Tiếng Việt. Ngay từ khi vào lớp Một các em đã bắt đầu học tập làm văn thông qua việc luyện nói rồi từ lớp Hai các em chính thức học Tập Làm văn. Nhưng phải đến lớp 4 các em mới viết một bài văn trọn vẹn có đủ cấu tạo 3 phần. Tập làm văn lớp 4 giúp cho học sinh trang bị kiến thức và rèn luyện các kĩ năng làm văn. Góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy lô-gic, tư duy hình tượng; bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho HS.
     1.1.3. Vai trò quan trọng của việc dạy Tập làm văn miêu tả cây cối lớp4
Văn miêu tả lớp 4 bao bao gồm: miêu tả đồ vật, miêu tả cây cối và miêu tả con vật (chiếm 30/62 tiết Tập làm văn)

Học sinh học tốt kiểu bài văn miêu tả cây cối sẽ giúp cho các em có khả năng quan sát sự vật từ bao quát tới chi tiết, tỉ mỉ; biết dùng từ ngữ sát thực để miêu tả; biết thổi hồn vào thiên nhiên bằng các biện pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh; từ đó giáo dục các em biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cây cối. Từ việc miêu tả cây cối lớp 4, giúp cho các em viết văn tả cảnh lớp 5 dễ dàng hơn và là tiền đề cho việc học văn miêu tả ở các lớp trên.
1.2. Mục đích nghiên cứu 

         - Tìm hiểu thực trạng của việc dạy và học Tập làm văn miêu tả cây cối lớp 4.
- Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn miêu tả cây cối lớp 4. Cụ thể:        

+ Hướng dẫn HS tích lũy kiến thức.

+ Hướng dẫn cách quan sát khi miêu tả.

+ Hướng dẫn lập dàn ý bài văn tả cây cối theo 3 dạng: tả cây ăn quả, tả cây bóng mát và tả cây hoa.
+ Hướng dẫn sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm và một số biện pháp nghệ thuật khi miêu tả cây cối.

+ Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu viết văn. 
      
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu nội dung, chương trình, tài liệu, sách giáo khoa

      
- Điều tra thăm dò lấy ý kiến giáo viên, học sinh trong việc học Tập làm văn
      
- Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học tiết Tập làm văn tả cây cối của giáo viên và học sinh

      
- Kiểm tra vở viết Tập làm văn, vở Bài tập Tiếng Việt của học sinh.

      
- Dự giờ tiết Tập làm văn phần miêu tả cây cối của giáo viên trong tổ.

- Lấy ý kiến từ các đồng nghiệp.

   
- Đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn miêu tả cây cối lớp 4.

- Khảo sát chất lượng phân môn Tập làm văn phần tả cây cối lớp 4.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

          
- Phương pháp nghiên cứu lí luận, thực tiễn.

- Phương pháp lấy ý kiến từ các chuyên gia.


- Phương pháp trao đổi thảo luận với đồng nghiệp.
       
- Phương pháp hỏi đáp, dạy thực hành.

       
- Phương pháp khảo sát, điều tra

- Phương pháp tổng kết đúc rút kinh nghiệm.

2. Cơ sở lí luận của đề tài: 
2.1. Mục tiêu của chương trình Tiếng Việt tiểu học:
   
- Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt, về tự nhiên, xã hội và con người; về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài.
      
- Hình thành và phát triển ở học sinh kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy.
  
- Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2.2. Mục tiêu dạy Tập làm văn lớp 4:


Kiến thức: Cung cấp cho các em các kiến thức về:

- Kết cấu ba phần của bài văn kể chuyện, miêu tả (mở bài, thân bài, kết bài). Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả.


- Đoạn văn kể chuyện, miêu tả và một số văn bản thông thường.

- Một số quy tắc giao tiếp trong trao đổi, thảo luận, thư, đơn.
Kĩ năng:

- Tìm hiểu ý nghĩa, nội dung, một số chi tiết có giá trị nghệ thuật trong bài.


- Biết nhận xét về nhân vật, hình ảnh, cách sử dụng từ ngữ, biện pháp nghệ thuật trong bài.


- Biết nghe và nhận xét, trao đổi với bạn, với cô về nội dung bài.

- Rèn kĩ năng tư duy lô- gic, tư duy hình tượng, biết tái hiện hình ảnh và diễn đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết.


Thái độ: 
- Yêu mến, tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
- Hình thành nhân cách con người Việt Nam.

2.3. Dạy Tập làm văn miêu tả cây cối lớp 4:
Chương trình Tập làm văn lớp 4 gồm 62 tiết, trong đó có các thể loại:
Kể chuyện: 19 tiết; Miêu tả: 30 tiết; Các loại văn bản khác: 13 tiết 

Đối với thể loại văn miêu tả được bố trí như sau:
· Khái niệm miêu tả: 1 tiết

· Miêu tả đồ vật: 10 tiết

· Miêu tả cây cối: 11 tiết

· Miêu tả con vật: 8 tiết
Cụ thể các tiết dạy Tập làm văn miêu tả cây cối trong sách giáo khoa:

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Trang

	21
	- Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
	1
	30

	22
	- Luyện tập quan sát cây cối
	1
	39

	
	- Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
	1
	41

	23
	- Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
	1
	50

	
	- Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
	1
	52

	24
	- Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
	1
	60

	25
	- Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
	1
	75

	26
	- Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
	1
	82

	
	- Luyện tập miêu tả cây cối
	1
	83

	27
	- Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết)
	1
	92

	
	- Trả bài văn miêu tả cây cối
	1
	94


Các loại bài học: Dạy lí thuyết và Hướng dẫn thực hành.
3. Thực trạng của vấn đề:

3.1. Về Nội dung chương trình, sách giáo khoa.
Ưu điểm :

- Đối tượng của những bài văn miêu tả cây cối mà SGK đưa ra rất tiêu biểu cho vùng miền, cho sự gần gũi gắn bó chung với con người Việt Nam, với lứa tuổi học  trò: Bãi ngô, Cây gạo, Lá bàng, Cây sồi già, Cây tre, Hoa sầu đâu, Hoa mai vàng, Quả cà chua, Trái vải tiến vua, Cây trám đen.

- Nội dung các bài văn luôn gắn với chủ điểm, trong cùng tuần học sẽ có những bài Chính tả, Tập đọc, Luyện từ và câu hỗ trợ cho phần làm văn tả cây cối. Tập đọc với bài Hoa học trò, Sầu riêng. Luyện từ và câu với bài Mở rộng vốn từ Cái đẹp, Câu kể Ai thế nào? Câu kể Ai là gì? Chính tả với bài Nghe- viết: Sầu riêng, phân biệt l/n tả cây gạo (trang 77) , …
 Quá trình thực hiện các kĩ năng phân tích đề, tìm ý, quan sát, viết đoạn là cơ hội giúp HS mở rộng hiểu biết về cuộc sống theo các chủ điểm đã học. Việc phân tích dàn bài, lập dàn ý, chia đoạn bài văn miêu tả, quan sát đối tượng, … góp phần phát triển năng lực phân tích, tổng hợp của HS. Tư duy hình tượng của trẻ cũng được rèn luyện và phát triển nhờ các biện pháp so sánh, nhân hóa khi miêu tả.
-  Loại bài hình thành kiến thức được cấu trúc theo 3 phần hợp lí: Nhận xét, Ghi nhớ, Luyện tập. Loại bài luyện tập thực hành chủ yếu nhằm rèn luyện các kĩ năng Tập làm văn do vậy nội dung thường gồm 3, 4 bài tập nhỏ hoặc 1 bài tập làm văn kèm theo gợi ý thực hành luyện tập theo hình thức nói và viết. 

- Ngoài tiết Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối là tiết hình thành kiến thức chung, mỗi tiết Luyện tập cũng là một tiết cung cấp kiến thức nhỏ, từng phần gắn với luyện tập thực hành để tiết cuối cùng HS viết được bài văn miêu tả cây cối.   

- Thông qua các bài văn, đoạn văn miêu tả cây cối của các nhà văn, các em được học cách quan sát, cảm nhận sự vật, cách diễn đạt dùng từ, đặt câu, viết đoạn; học cách mở đoạn, mở bài, kết bài, bố cục một bài văn ... 
- Học các tiết Tập làm văn, HS cũng có điều kiện tiếp cận với vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước qua các bài văn, đoạn văn chọn lọc đưa vào SGK. Các bài tập yêu cầu HS quan sát để miêu tả cũng tạo cơ hội cho các em gần gũi với cuộc sống, bộc lộ cảm xúc của cá nhân, mở rộng tâm hồn. Đó là những nhân tố quan trọng góp phần hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho HS.
Nhược điểm: 

- Việc sắp xếp trình tự các tiết chưa hợp lí: Tuần 22, 23 học sinh đã viết đoạn văn tả các bộ phận của cây cối (đoạn văn tả lá cây, tả hoa, tả quả) nhưng tuần 23, 24 mới học Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối.
- Thực tế nội dung tiết Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối tuần 24 không phải chỉ là cách xây dựng một đoạn văn mà là xây dựng một bài văn với nhiều đoạn văn, sự liên kết giữa các đoạn trong bài văn do vậy tên tiết học chưa phù hợp.

- Việc hướng dẫn phát hiện ra các biện pháp nghệ thuật, các từ ngữ gợi tả, cách dùng hình ảnh đối lập trong bài ít được đề cập đến.

- Nội dung trong một tiết Tập làm văn quá nặng: trong cùng một tiết Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối, HS phải đọc 3 văn bản, trong đó có 2 văn bản mới “Bãi ngô”, “ Cây gạo” và một văn bản đã học “ Cây mai tứ quý”. HS khai thác nội dung để rút ra ghi nhớ cũng đã mất nhiều thời gian, phần luyện tập lại  có 2 bài, trong đó có bài lập dàn ý cần nhiều thời gian.
3.2. Về phía giáo viên:
Ưu điểm :

- Đa số GV yêu nghề, tâm huyết với công việc, truyền đạt những kiến thức mình có sao cho HS nắm bài một cách tốt nhất.

- GV đều biết và coi phân môn Tập làm văn là một phân môn quan trọng nên cũng chịu khó đầu tư công sức trí tuệ, tìm tòi các biện pháp dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiết dạy. Đã có rất nhiều sáng  kiến viết về phân môn Tập làm văn và cũng đã có rất nhiều tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn về phân môn này.

Nhược điểm: 

- Trong quá trình giảng dạy, GV thường bám sát một số tài liệu Sách giáo viên, Thiết kế giảng dạy, chưa tích cực đổi mới phương pháp. Khi hướng dẫn HS làm bài  thường chọn một trong hai cách:

+ Hướng dẫn chung chung để HS tự mày mò.

+ Làm ngơ khi HS sử dụng “Văn mẫu” để sao chép.

      - Những tri thức khoa học, vốn sống thực tế, vốn từ ngữ ở một số GV còn hạn chế
      - Việc dạy không đồ dùng, không tư liệu vẫn có trong một số tiết Tập làm văn.
- Trong các tiết dạy, chưa chú ý bồi dưỡng nâng cao, mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa, chưa chú ý hình thành  cho HS thói quen lập dàn ý khi viết một bài văn.
- Chưa chú ý bồi dưỡng nâng cao năng lực học văn cho một số em có năng khiếu trong lớp cũng như chưa chú ý kèm cặp phụ đạo HS yếu.
Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: 

Tập làm văn là một phân môn khó, đòi hỏi HS phải tổng hợp được kiến thức, phải thể hiện cảm xúc khi viết bài, phải biết dùng từ ngữ Việt  một cách trong sáng nên GV rất ngại dạy văn. Thời gian dành cho việc nghiên cứu bài, đọc sách tham khảo, cập nhật tin tức, sưu tầm đồ dùng, tư liệu, … chưa nhiều nên việc đổi mới phương pháp còn hạn chế. Một nguyên nhân nữa là “ bệnh thành tích” trong Giáo dục cũng khiến GV tìm mọi cách để HS học thuộc bài văn mẫu, để có điểm đạt yêu cầu, chưa phát huy tính sáng tạo của HS.
3.3. Về phía học sinh: 
Ưu điểm:
- Nhiều HS chăm chỉ, có năng khiếu viết văn, các em có hiểu biết khoa học, có vốn từ ngữ phong phú nên việc viết văn miêu tả cây cối không gặp khó khăn.
- Các em có tâm hồn ngây thơ trong sáng, có lối sống lành mạnh, nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt của trẻ thơ nên có suy nghĩ và cách viết văn rất khác với người lớn, đa số theo chiều hướng tích cực. 

- Mỗi em khi quan sát cây cối có sự cảm nhận khác nhau nên có cách viết khác nhau tạo nên sự đa dạng, phong phú trong các bài văn.
- Các em tiếp thu cái mới, cái sáng tạo rất nhanh, biết nghe và làm theo sự hướng dẫn tỉ mỉ của GV.
Nhược điểm:

- Kiến thức sách vở và kiến thức thực tế còn nhiều lỗ hổng. Nhiều em chưa được biết đến cây chuối nên khi miêu tả vẫn áp đặt “ cành cây”, “ tán lá”.
- Khi làm bài nhiều HS không hề nắm được đặc điểm đối tượng mình đang tả  do thiếu kiến thức khoa học nên đã viết thiếu chân thực.

- Vốn từ của các em chưa phong phú nên việc dùng từ ngữ để miêu tả còn hạn chế.

- Khi quan sát các em cũng không định hình được cần quan sát như thế nào, sử dụng các giác quan ra sao, thấy gì xung quanh đối tượng đó nên việc ghi chép ý quan sát cũng gặp khó khăn. 

- Các em không phân biệt các dạng của bài văn tả cây cối nên khi tả cây ăn quả hay cây bóng mát đều như nhau.


- Các em thường không có thói quen xây dựng dàn ý cho bài văn trước khi viết nên bài văn không có trọng tâm, đôi khi lan man lạc hướng.

- Các em còn lười nghĩ, thụ động, dựa nhiều vào các bài văn mẫu dẫn đến các bài văn có sự giống nhau, sáo rỗng.

- Các em còn hạn chế trong việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật nên bài văn của các em chưa giàu hình ảnh, chưa sáng tạo, ý nghèo nàn. 
- Các em có năng khiếu cũng chưa biết cách dùng hình ảnh đối lập để tạo nên sự mới mẻ, thú vị khi viết bài.


Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: 

- Việc học trên lớp vì thiếu tập trung, chưa có phương pháp học nên các em thường ngại học văn, lười viết văn.
- Tiết học Tập làm văn trên lớp chưa thực sự thu hút sự chú ý của HS, dẫn đến các em chưa yêu thích môn học, chưa say mê học nó. 

- Hiện nay ngoài thị trường bày bán rất nhiều cuốn Văn mẫu, Những bài văn hay,… trên mạng Internet cũng có rất nhiều bài văn được các bạn đưa lên đã tạo điều kiện cho HS sao chép. Tuy nhiên lỗi không phải ở các nhà xuất bản hay bạn bè trên Internet mà lỗi do người lớn chưa hướng dẫn trẻ biết chọn lựa, biết sử dụng và khai thác các tài liệu đó một cách có hiệu quả mà thôi. 
- Ngoài giờ học, nhiều em chỉ chăm chú vào các trò chơi điện tử, những đồ chơi hiện đại, … ít tiếp xúc với môi trường xung quanh nên thế giới quanh các em đâu có nắng hồng, có cỏ cây, có gió mát, …Điều đó làm cho vốn sống của các em hạn chế. Phải sống gần gũi với môi trường thiên nhiên mới làm cho tâm hồn tuổi thơ phong phú, rèn luyện óc quan sát, nhận xét sự vật một cách tinh tế.  

- Việc đọc sách của các em cũng bị xem nhẹ. Phần lớn các em ít quan tâm đến đọc những truyện văn mà chỉ ham đọc truyện tranh dẫn đến việc viết văn của các em cũng khô khan, thiếu mạch lạc, thiếu cảm xúc.


4. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn miêu tả cây cối: 

4.1. Những công việc cần chuẩn bị:


4.1.1. Giáo viên:


- Trước mỗi tiết dạy trên lớp cần soạn kĩ bài, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, đặc biệt cần chuẩn bị kĩ một số tranh ảnh về loài cây mà tiết học đề cập đến. Tốt nhất nên soạn giáo án điện tử với các tiết hình thành kiến thức.

- Một số bài văn, đoạn văn hay của HS cũ hoặc của các nhà văn liên quan đến tiết học.


- Nhắc HS chuẩn bị bài, quan sát đối tượng, ghi ra giấy những gì quan sát được. Ví dụ trước khi học bài Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, GV nhắc HS chọn quan sát một bộ phận lá, hoặc thân, hoặc gốc của một cây mà em yêu thích rồi viết ra giấy. 


4.1.2. Học sinh:


- Nắm chắc cấu tạo bài văn miêu tả cây cối.


- Trước mỗi tiết học, thực hiện nhiệm vụ quan sát một cách tích cực. Có thể tham khảo ý kiến của người lớn về đối tượng mình đang quan sát. Chọn từ, viết ý đã quan sát ra vở nháp. Tốt nhất là quan sát trực tiếp đối tượng, nếu không có thì quan sát qua tranh ảnh. 


- Trước khi viết bài văn, phải xây dựng dàn ý chi tiết.


- Đọc thêm nhiều bài văn miêu tả hay có trong sách, trong truyện, có thói quen ghi chép tích lũy các câu văn hay trong sổ tích lũy văn học. 

4.2. Hướng dẫn HS tích lũy kiến thức:

Việc bồi dưỡng và tích lũy kiến thức là một quá trình lâu dài, đòi hỏi thầy cô, cha mẹ HS định hướng cho các em có cơ hội hòa nhập vào thế giới thiên nhiên, những mối quan hệ xung quanh các em. Mỗi ngày giúp các em tích lũy một ít, mỗi nơi, mỗi lúc tích lũy một ít sẽ làm giàu thêm vốn sống, vốn từ ngữ văn học cho các em.

4.2.1. Tích lũy kiến thức từ sách vở:


Những bài văn, bài thơ trong sách giáo khoa là những tác phẩm văn học nghệ thuật đầy sáng tạo. Học sinh có thể học tập được rất nhiều từ sách. Mỗi bài văn tả cây cối là một cách viết, cách miêu tả khác nhau. Học sinh có thể học tập các nhà văn cách miểu tả theo trình tự, cách dùng từ, đặt câu, cách sử dụng các biện pháp nghệ thuật. Hướng dẫn HS có sổ ghi chép, tích lũy những câu văn hay.

4.2.2. Tích lũy kiến thức từ các môn học:


Các môn học cũng cung cấp vốn sống cũng như vốn từ khá phong phú. Môn Tự nhiên xã hội cung cấp những kiến thức về cuộc sống xung quanh, về sự hô hấp hay quang hợp của cây, về ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước cần cho cây cối như thế nào. Tại sao lá cây màu xanh thẫm trên mặt còn xanh nhạt phía dưới. Cây thụ phấn và ra hoa như thế nào? Vai trò của gió, côn trùng với cây xanh, …. Môn Kĩ thuật giúp các em biết cách trồng và chăm sóc cây.  Môn Mĩ thuật giúp các em rèn luyện khả năng quan sát, trí tưởng tượng phong phú, sự cảm nhận tinh tế về màu sắc của cây cối. Môn Âm nhạc giúp các em liên tưởng tiếng lá cây reo vui như tiếng đàn, tiếng hát. Các em biết mượn lời ca trong bài hát để vào bài:
 
“ Mùa đông áo đỏ

Mùa hạ áo xanh. 
Cây bàng khi mở hội

Là chim đến vây quanh.

Mỗi khi đến trường nhìn lên cây bàng trước cửa lớp, lòng tôi lại ngân vang cây hát ấy.” 
Không những thế việc tích hợp các phân môn trong môn Tiếng Việt cũng góp phần rất lớn trong việc học Tập làm văn. Khi học Tập đọc các bài Sầu riêng, Hoa học trò, cần khai thác kĩ nội dung, cách sử dụng từ ngữ, cách dùng các biện pháp nghệ thuật trong bài. Khi dạy Luyện từ và câu bài Mở rộng vốn từ Cái đẹp cho HS tìm từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của hoa, của lá, quả, … Đặt câu kể theo mẫu Ai thế nào? Ai là gì? nói về cây cối. 
4.2.3. Tích luỹ kiến thức từ vốn sống thực tế:

 Cuộc sống xung quanh các em thật phong phú, có rất nhiều loại cây cối khác nhau, hình thù, đặc điểm khác nhau. Cũng là cây bàng nhưng mỗi cây lại có dáng vẻ riêng. Nếu được tiếp cận trực tiếp thì các em sẽ miêu tả nó sát với thực tế hơn. Các em được cha mẹ, thầy cô giao cho chăm sóc cây trong vườn, trước cửa lớp cũng tạo điều kiện cho  các em gần gũi, hiểu biết về cây cối nhiều hơn. Tổ chức cho các em đi tham quan, thăm vườn bách thảo, công viên,… cũng tạo điều kiện cho các em tiếp cận nhiều hơn với thiên nhiên xung quanh. 
Các em học tích lũy kiến thức về cây cối từ gia đình, từ những người xung quanh, từ trong câu hát ru, những thành ngữ tục ngữ, những lời ăn tiếng nói trong giao tiếp hàng ngày như:

 “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.”  
“ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” .

Hay những câu hát dễ thương, miêu tả từng loại cây: 

“ Má trồng toàn những cây dễ thương

Nào là  hoa là rau là lúa

Ba trồng toàn những cây dễ sợ

Cây xù xì cây lại có gai

Cái gai bưởi đụng nhầm là chảy máu

Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u

Nhựa hột điều dính vào là rách áo

Cây dừa cao eo ơi ơi là cao.”

Việc thiết lập mối quan hệ tốt của các em với mọi người xung quanh cũng giúp các em tự tin trong giao tiếp, tích lũy dần, trở thành vốn sống, vốn từ của riêng mình. Nó giúp các em rèn luyện khả năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn từ và khả năng viết bài.

4.3. Hướng dẫn quan sát: 

Trong văn miêu tả quan sát rất quan trọng. Việc quan sát và vị trí quan sát tốt, góc quan sát phù hợp: xa hay gần, trong hay ngoài; thời điểm quan sát thích hợp: sáng, trưa, chiều hay tối, mùa xuân hay mùa hạ, … sẽ giúp ta cảm nhận được đối tượng miêu tả một cách rõ ràng, cụ thể và tinh tế nhất. 
4.3.1. Hướng dẫn HS chọn thời điểm quan sát, trình tự quan sát cho phù hợp. Ví dụ:

- Tả cây theo mùa: Mùa xuân quan sát cây đào, cây mai, cây hoa hồng,…. Mùa hè với những cây ăn quả như vải, mít, xoài… Mùa thu với cây hoa cúc, vườn cải, cây bưởi… Mùa đông với cây bàng, cải bắp, cây rau xứ lạnh, …
- Tả cây vào từng buổi: Buổi sáng quan sát cây hoa, cây rau, … buổi trưa quan sát cây cho bóng mát, buổi chiều quan sát cây cây ăn quả và buổi tối với một số loài hoa như dạ hương, quỳnh, ngâu, …

- Tả cây bóng mát nên quan sát cây bàng, cây phượng, cây xà cừ, cây sấu, cây tre, …

- Tả cây ăn quả tùy thuộc vào địa phương, gia đình chọn loại cây sẵn có, tiêu biểu cho vùng miền.

- Tả cây hoa, cây cảnh nên chọn cách quan sát theo trình tự từng bộ phận.

- Tả cây ăn quả, cây bóng mát có thể tả theo trình tự từng thời kì phát triển của cây.

- Thứ tự quan sát cây cối: nên quan sát từ xa đến gần, từ bao quát đến bộ phận, quan sát nét khác biệt của cây này với cây khác.
4.3.2. Hướng dẫn quan sát bằng mọi giác quan. Ví dụ: 

- Bằng thị giác để thấy hình dáng, màu sắc, đặc điểm: “ Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi.” (Bãi ngô- trang 30),  “ Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.” (Cây gạo ); “Mùa quả chín, cây vải đỏ rực như một mâm xôi gấc khổng lồ.” (HS lớp 4C)

- Bằng thính giác để nghe thấy: “tiếng tu hú gần xa vang vang” (Bãi ngô), 
“Cây bàng rợp mát, chim tha hồ về đây làm tổ, ríu ran trên ngọn cao.”

 (HS lớp 4C); “Gió khua tàu lá cọ vào nhau lao xao” (HS lớp 4C)

- Bằng vị giác: “béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn” (Sầu riêng) hay “Đặt lên lưỡi, cắn một miếng thì nước chan hòa, ngọt sắt” (Trái vải tiến vua), “Cây vải sai nên nhà em ai cũng được thoải mái thưởng thức cái vị ngọt như rót mật vào họng ấy.” (HS lớp 4C)

- Bằng khứu giác: “Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.” (Sầu riêng); “thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí, mùi khoai sắn, mùi rau cần…” (Hoa sầu đâu), “Gió đưa hương sen bay vào trong làng làm nao lòng những người dân quê. Cái mùi thơm mát, nhẹ nhàng mà thanh khiết biết bao!” (HS lớp 4C)
        - Bằng xúc giác: “Vỏ của nó … nhẵn lì chứ không gồ ghề.” (Trái vải tiến vua); “Chạm vào thân chuối, em thấy nó mát lạnh. Cái mát lạnh của nước trữ trong thân như lan ra ngoài truyền đến tay, đến khắp người.” (HS lớp 4C); 

“Ngồi dưới bóng mát của cây phượng mới thấy mát mẻ và dễ chịu làm sao!”
(HS lớp 4C); 
4.4. Hướng dẫn lập dàn ý:
4.4.1. Xác định đối tượng miêu tả:

- Hướng dẫn HS đọc kĩ yêu cầu của đề bài về thể loại, kiểu bài, đối tượng
- Xác định loại cây cần tả: tả một cây cụ thể hay tả một loại cây. Thông thường tả một cây cụ thể là cây đứng riêng một mình đơn lẻ còn tả một loại cây là cây trồng nhiều thành vườn, thành luống. Đa số các cây đều có hoa, có quả, có bóng mát do vậy phải giúp HS chọn:

+ Cây ăn quả (cây trồng lâu năm chủ yếu để thu hoạch quả như vải, xoài, cam, bưởi, táo, na, mít, ổi, khế,…)

+ Cây bóng mát (cây trồng chủ yếu để lấy bóng mát thường có ở sân trường, trước cửa nhà, trên đường, trong công viên, ở cơ quan như cây bàng, cây phượng, cây xà cừ, cây bằng lăng, cây hoa sữa, …)

+ Cây hoa (cây trồng để lấy hoa làm quà tặng, làm trang trí, làm đẹp như hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa ly, hoa đào, hoa mai,…

 4.4.2. Chọn trình tự miêu tả: 

+ Tả theo từng thời kì phát triển của cây. Ví dụ bài: Cây gạo, Lá bàng, Cây sồi già, Quả cà chua. 

+ Tả từng bộ phận của cây. Ví dụ bài: Bãi ngô, Sầu riêng, Hoa học trò, Cây trám đen.
4.4.3. Lập dàn ý bài văn miêu tả cây cối:
	
	Cây ăn quả
	Cây bóng mát
	Cây hoa

	1.

Mở bài
	- Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp cây định tả. (Cây gì? Trồng ở đâu? Ai trồng hoặc có từ bao giờ?)
	- Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp cây định tả. (Cây gì? Trồng ở đâu? Cây gắn bó với những ai?)
	- Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp cây định tả. (Cây gì? Trồng ở đâu? Ai trồng hoặc có từ bao giờ?)

	2. 
Thân bài
	a. Tả bao quát: Nhìn từ xa cây đó trông như thế nào? (Hình dáng, tầm vóc)

b. Tả chi tiết: 

Cách 1: Tả từng bộ phận
- Thân cây

- Gốc cây, rễ cây

- Cành lá

- Quả tại thời điểm miêu tả. (Tả kĩ hình dáng, màu sắc, mùi vị, cách thưởng thức, …)
- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, … tô đẹp cho quả, ảnh hưởng tích cực tới quả.

- Cách thưởng thức quả, công dụng, giá trị của quả.
Cách 2: Tả theo thời kì phát triển của cây.
- Thân cây, gốc cây, rễ cây, cành lá

- Quả: quá trình phát triển từ khi còn nhỏ đến khi chín (Tả kĩ sự thay đổi về hình dáng, màu sắc, mùi thơm, hương vị. )
- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, … tô đẹp cho quả, ảnh hưởng tích cực tới quả.

- Cách thưởng thức quả, công dụng, giá trị của quả.
	a. Tả bao quát: Nhìn từ xa cây đó trông như thế nào? (Hình dáng, tầm vóc)

b. Tả chi tiết: 

Cách 1: Tả từng bộ phận

- Gốc cây, rễ cây

- Thân cây

- Hoa, quả (nếu có)

- Cành lá (Tại thời điểm miêu tả. Tả kĩ hình dáng, màu sắc của chiếc lá, cành lá, 
tầng lá….)

- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, …đùa vui trên tán lá tạo không gian sống động.
- Ích lợi của cây, những kỉ niệm đẹp dưới bóng mát của cây.

Cách 2: Tả theo thời kì phát triển của cây.

- Gốc cây, rễ cây, hoa, quả (nếu có)

- Tả sự phát triển của thân cây, cành lá, tán lá (Tả kĩ sự sinh sôi, đẻ nhánh của cành, sự thay đổi về hình dáng, màu sắc của  lá. )
- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, …đùa vui trên tán lá, tạo không gian sống động.
- Ích lợi của cây, những kỉ niệm đẹp dưới bóng mát của cây.
	a. Tả bao quát: Nhìn từ xa cây đó trông như thế nào? (Hình dáng, tầm vóc)

b. Tả chi tiết: 

Cách 1: Tả từng bộ phận

- Thân cây

- Gốc cây, rễ cây

- Cành, lá

- Hoa (Tại thời điểm miêu tả. Tả kĩ hình dáng, màu sắc của hoa, đài hoa, nhị hoa, hương thơm….)

- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, …làm tăng vẻ đẹp, sự quyến rũ của hoa.
- Ích lợi, giá trị tinh thần của hoa góp phần làm đẹp cho cuộc sống 

Cách 2: Tả theo thời kì phát triển của cây.

- Thân cây, cành lá, gốc cây, rễ cây

- Tả sự phát triển của hoa(Tả kĩ sự phát triển từ nụ hoa đến khi hoa nở rộ. Tả sự thay đổi về hình dáng, màu sắc, hương thơm của hoa)

- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, …làm tăng vẻ đẹp, sự quyến rũ của hoa.

- Ích lợi của hoa, giá trị tinh thần, góp phần làm đẹp cho cuộc sống

	3. 
Kết bài
	- Tình cảm, sự yêu thích, biết ơn người trồng cây, thể hiện sự chăm sóc cho cây.
	- Tình cảm, sự gắn bó của con người với cây, ý thức giữ gìn, bảo vệ cây. 
	- Tình cảm, sự yêu thích, nâng niu, trân trọng giá trị tinh thần của hoa, sự chăm sóc.


Nhìn vào dàn ý, có thể biết khi miêu tả cây ăn quả cần tập trung miêu tả quả là chính (Tả kĩ đặc điểm của quả, hình dáng, màu sắc hương vị, cách thưởng thức, giá trị của quả, đến cả thiên nhiên cũng tô điểm cho quả). Khi tả cây bóng mát, tả tán lá, cành lá là chính còn khi tả cây hoa thì tả vẻ đẹp của hoa là chính.
* Phần hướng dẫn HS lập dàn ý được đưa vào dạy trong các tiết:

- Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối (SGK trang 30- có giáo án minh họa)  

- Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (SGK trang 52 )

- Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (SGK trang 60 )

- Luyện tập miêu tả cây cối (SGK trang 82)


(Bài tập lập dàn ý của học sinh lớp 4C - xem Phụ lục )
4.5. Hướng dẫn sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm và một số biện pháp nghệ thuật khi miêu tả.

4.5.1. Sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm:


Trong văn miêu tả không thể không chú ý hướng dẫn cho học sinh sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Việc lựa chọn từ ngữ để miêu tả rất quan trọng, nó giúp cho việc miêu tả đối tượng được chính xác, cụ thể và sinh động. Đặc biệt kho từ vựng Tiếng Việt lại vô cùng phong phú nên càng cần hướng dẫn cho các em thói quen lựa chọn từ ngữ khi miêu tả. 
Muốn lựa chọn từ miêu tả cho phù hợp, HS phải hiểu nghĩa của từ. Việc làm này GV cần làm thường xuyên không chỉ trong phân môn Tập làm văn mà trong tất cả các phân môn của Tiếng Việt. Ví dụ khi học Tập đọc bài Sầu riêng, cần giải nghĩa các từ: mật ong già hạn, khẳng khiu, thẳng đuột, … Bài Hoa học trò cần giải nghĩa từ: e ấp, tin thắm, …Trong tiết Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Cái đẹp, cần giải nghĩa một số từ mà HS tìm được và đưa ra. Trong tiết Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối cần giải nghĩa từ ngọc bích, quều quào, tua tủa, … Giải nghĩa từ bằng cách dùng các từ ngữ mô tả nghĩa của từ đó hoặc dùng từ gần nghĩa hoặc trái nghĩa để đối chiếu, hoặc có thể cho HS đặt câu. Ngoài ra có thể cho HS quan sát trực tiếp trên tranh, ảnh, vật thật. Ví dụ giải nghĩa từ khẳng khiu có nghĩa là gầy đến trơ xương không có thịt. Từ gần nghĩa: khẳng kheo, từ trái nghĩa: mập mạp. Đặt câu: Chân tay khẳng khiu. Khi giải nghĩa từ ngọc bích thì nên cho HS quan sát hình ảnh. Rèn cho HS có thói quen và biết tra Từ điển Tiếng Việt
Việc GV cung cấp vốn từ cho HS và việc HS tích lũy kiến thức, tích lũy vốn từ là việc không thể thiếu. HS muốn miêu tả một chiếc lá cây, rõ ràng đã được quan sát rất kĩ nhưng lại không biết nên tả nó như thế nào, dùng từ nào để nói về hình dạng của chiếc lá, từ nào để tả màu sắc cho nó phù hợp. Việc cung cấp vốn từ miêu tả cần làm thường xuyên và liên tục. Đặc biệt khi miêu tả cây cối, GV cần làm tốt hơn ở các tiết sau: Tập đọc bài: Sầu riêng, Hoa học trò; Luyện từ và câu bài: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?, Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, Mở rộng vốn từ Cái đẹp; và trong tất cả các tiết Tập làm văn từ tuần 22 đến tuần  27. 

Qua các tiết luyện tập cần cho HS thấy giá trị biểu cảm của các từ láy, từ ghép là tính từ (tính từ tuyệt đối). Từ láy có giá trị gợi tả, nó không chỉ có khả năng tạo hình ảnh mà còn tạo nhịp điệu cho bài văn. Các tính từ tuyệt đối lại có giá trị miêu tả chân thực, cụ thể, chi tiết, sát thực. Các từ ngữ thường dùng miêu tả:
- Tả lá: nhỏ nhắn, hình thoi, hình bầu dục, hình tròn, hình trái tim, lá nhọn, dài thượt, xanh xanh, tim tím, biêng biếc, mượt mà, mịn màng, xanh thẫm, xanh non, xanh rì, xanh um, um tùm, xanh ngắt, đỏ tươi, đỏ úa, vàng tươi, héo úa, xác xơ, tua tủa, rậm rạp, lưa thưa, lác đác, phất phơ, nhỏ như kim, nhỏ như chiếc cúc áo, giống cái nấm nhỏ, như tai thỏ, như chiếc quạt nan,….
- Tả quả: vàng ươm, vàng rộm, hồng tươi, ửng hồng, đỏ hồng, căng mọng, mập mạp, chíu chít, trĩu quả, thơm lừng, lâu tan trong không khí, thơm nức, thơm mát, thơm dịu, ngọt lịm, vị ngọt đến đam mê, ngọt mát, ngọt sắc, vị ngọt của mật ong già hạn, ngọt như mía nướng, vị ngọt còn đọng nơi cuống họng, ngòn ngọt chua chua, chua nhôn nhốt, hơi đăng đắng, tê tê nơi đầu lưỡi, chan chát, chát xít, cay cay, đậm đà,   …
- Tả hoa: hồng tươi, phấn hồng, phớt hồng,  hồng đào, hồng phai,  vàng rực, vàng tươi, vàng chanh, trắng ngần, trắng tinh, đỏ chót, đỏ thắm, đỏ rực, đỏ tía, tím biếc, mơn mởn, thơm nồng, nồng nàn, thơm phức, thơm nức, mùi thơm xông vào tận mũi, thơm đậm, thơm ngào ngạt,  thơm ngát, ngây ngất, thơm đến mê say, mùi thơm quyến rũ, thoang thoảng,  mùi hăng hắc, thơm dịu nhẹ, dịu dàng tỏa hương,  …   
Hướng dẫn HS sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm là việc làm rất cần thiết. GV có thể hướng dẫn cho các em khi dạy các phân môn của Tiếng Việt, đặc biệt phân môn Luyện từ và câu, Tập làm văn. Ví dụ khi hướng dẫn Bài tập 2 trong tiết Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? HS chỉ đặt câu đơn giản : “ Hoa hồng màu đỏ.”, “Hoa cúc màu vàng.” GV khéo léo chỉ cho HS thấy câu văn đúng nhưng sẽ hay hơn nếu em tinh mắt sẽ thấy màu đỏ của hoa hồng, màu vàng của hoa cúc khác những màu đỏ của khăn quàng, màu vàng của lúa. Lập tức, HS xin đổi lại thành “ Hoa hồng đỏ thắm.” “Hoa cúc vàng tươi.”
      
4.5.2. Hướng dẫn sử dụng một số biện pháp nghệ thuật khi miêu tả 
cây cối.



- Biện pháp so sánh: là cách đối chiếu sự vật, hoạt động này với sự vật, hoạt động kia nhằm giúp cho người đọc dễ dàng hình dung ra sự vật, hoạt động và làm cho sự vật, hoạt động được so sánh thêm sinh động, chi tiết, cụ thể và thể hiện cảm xúc một cách rõ nét hơn.

 Các từ thường dùng để so sánh: là, như, bằng, tựa, tựa như, giống, giống như, … hoặc dấu gạch ngang.

Các cách so sánh dùng để miêu tả cây cối:

+ So sánh ngang bằng: “Từng chùm phượng đỏ rực như muôn ngàn con bướm thắm.”, “Cây bàng cao bằng nóc ngôi nhà hai tầng”, “ gốc cây to bằng cái thùng gánh nước”, …
+ So sánh hơn kém: “Quả cam ấy chỉ nhỉnh hơn nắm tay em bé một chút.”
Khi  sử dụng biện pháp so sánh HS cần lựa chọn đối tượng để so sánh: gần gũi, thân thuộc, nhiều người biết, có đặc điểm giống đối tượng miêu tả nhưng đẹp hơn, đáng yêu hơn. 

Khi dạy các tiết trong SGK, GV cần hướng dẫn học sinh chỉ ra được các biện pháp so sánh có trong bài: “ Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp.”, “ Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.” , “ Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con”, “Mùa xuân lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh.”…
Hướng dẫn HS trực tiếp quan sát hoặc quan sát trên hình ảnh để HS có sự quan sát tinh tế và vận dụng trí tưởng tượng phong phú, phát hiện ra điều đặc biệt thú vị, sự so sánh mới mẻ, đẹp đẽ từ mỗi loại cây. 
- Biện pháp nhân hóa: là cách gọi tên, miêu tả đặc điểm, hoạt động của cây cối như con người làm cho cây đó thêm sống động, là cách thổi hồn cho cây cối, làm cho cây cối thêm gần gũi thân thiết với con người. Nhân hóa là biện pháp miêu tả sinh động, hấp dẫn, lí thú với HS. Khi sử dụng biện pháp này HS được thỏa sức sáng tạo. 
Hướng dẫn HS các kiểu nhân hoá:

+ Gọi cây bằng những từ vốn gọi người: chị tre, bác bàng, nàng cúc,...

+ Tả đặc điểm, hình dạng của cây bằng các từ ngữ để tả người:

“Lưng trần phơi nắng, phơi sương

Có manh áo cộc tre nhường cho con.” (Tre Việt Nam- Nguyễn Duy)
“ Muôn nghìn cây mía

         Múa gươm”   (Mưa- Trần Đăng Khoa)

“ Nắng thoa phấn hồng cho quả, giục quả nhanh chín.”  (HS lớp 4C)
+ Trò chuyện tâm sự với cây  như đối với người:
 “Em hỏi cây kơ - nia

          Gió mày thổi về đâu?”   (Bóng cây kơ- nia- Ngọc Anh)
Ví dụ: 
HS quan sát cây bàng qua các mùa sẽ thấy sự thay đổi của lá bàng và các em biết sử dụng các biện pháp so sánh hay nhân hóa độc đáo:
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“ Mùa xuân, lá bàng như  những ngọn lửa xanh thắp sáng ngọn cây.” 
 “ Những chiếc lá non nõn nà, chúm chím, cuống chụm vào nhau như những bông sen xanh.” , 
         “Các cuống lá bàng tụ hội vào một chỗ như các ngón tay trong một bàn tay.” 
“ Anh  bàng khoác trên mình chiếc áo màu xanh non, trẻ trung và mát mẻ.”
“ Mùa xuân bác bàng lại khoác trên mình chiếc áo xanh màu lá.”
[image: image5.jpg]



“Mùa đông, từng chùm lá bàng đỏ thắm như hoa loa kèn.”
“ Mùa đông, bác khoác trên mình chiếc áo màu đỏ ấm áp”
“Nó thay chiếc áo mới” 
 
“ Mùa đông rét mướt đã lấy đi của bác bác bàng mái tóc xanh trẻ trung thay vào đó là  mái tóc đỏ hung hung của nắng.”

“ Những cành cây gày guộc giơ lên trời như những cọng rạ khô lởm chởm trên cánh đồng sau mùa gặt.”
- Sử dụng hình ảnh đối lập để miêu tả cây cối: là việc đặt các sự vật có hình dạng, đặc điểm đối lập, trái ngược cạnh nhau góp phần làm tôn vẻ đẹp của một trong các sự vật đó.

Biện pháp này vẫn được các nhà văn sử dụng rất nhiều trong các bài văn miêu tả. GV phải chỉ ra cho HS thấy hình ảnh đối lập đó: “ Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu các  dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.” (Sầu riêng- Mai Văn Tạo) Tác giả miêu tả  thân cây, lá cây chẳng có gì đẹp, hấp dẫn nhưng trái lại quả của nó lại có hương thơm ngạt ngào, vị ngọt đam mê. Hay: “ Mới sau có một tháng, cây sồi già đã thay đổi hẳn, tỏa rộng thành vòm lá xum xuê xanh tốt, thẫm màu, đang sưa sưa ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều. Không còn thấy những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu trước kia. Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng thế kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy.” (Cây sồi già- Lép Tôn- xtôi). Một loạt những hình ảnh đối lập đặt cạnh nhau: vòm lá xum xuê xanh tốt, thẫm màu đang say sưa ngây ngất – những ngón tay co quắp, những vết sẹo và vẻ ngờ vực, buồn rầu; lớp vỏ cứng già – khóm lá non xanh tươi; cây sồi già cằn cỗi - chùm lá non xanh mơn mởn. Việc sử dụng biện pháp này đã giúp tác giả làm bật lên vẻ đẹp, sức sống tươi trẻ bừng lên mạnh mẽ của cây sồi mỗi khi mùa hè về, nó cũng giúp người đọc cảm nhận được sự khác biệt của cây sồi qua các mùa.

Trong các bài hướng dẫn HS, GV có thể gợi ý để HS sử dụng hình ảnh đối lập trong khi miêu tả như: 

+ Miêu tả sự đối lập của các bộ phận trong cùng một cây như cành lá đối lập với quả, để làm bật vẻ đẹp của quả: “Cành vải không thẳng mà cong queo, cứng đơ như cành củi khô. Lá vải nhỏ, dày, hình thoi, xanh thẫm; thiếu vẻ mềm mại của lá khế, lá táo,  cũng không uốn lượn như lá bưởi, lá khoai. Cây vải đẹp nhất là vào mùa quả chín. Mùa vải rộ vào cuối tháng 6. Lúc ấy không còn thấy lá cứng, cành khô nữa mà chỉ thấy bao trùm lên ngọn cây một màu hồng rực, sáng bừng cả khu vườn. Từng chùm, từng chùm vải trĩu cành, sai chíu chít. Quả màu đỏ, quả màu hồng, vàng cam tròn xoe, căng mọng, đẹp biết bao!” (Bài viết của HS lớp 4C)
+ Miêu tả sự đối lập của cây theo từng mùa như tán lá mùa đông đối lập với tán lá mùa hè để nhấn mạnh vẻ đẹp của tán lá mùa hè : “ Mùa đông, lá cây trốn đi đâu hết chỉ còn sót lại vài chiếc lá úa vàng, cong queo, đỏ đọc trơ ra những cành khẳng khiu, gầy guộc. Vậy mà, hè sang những chiếc lá bàng đã đủ lớn. Chúng xòe rộng to bằng cả bàn tay người lớn, xanh thẫm, chồng khít lên nhau tạo thành những mái lá, vòm lá xanh mát che kín ánh mặt trời.” (Bài viết của HS lớp 4C)

* Phần Hướng dẫn sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm và các biện pháp nghệ thuật:

- Dạy trong các tiết Tập làm văn miêu tả. (Xem giáo án minh họa )
- Kết quả bài viết của học sinh tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích. (Xem phần phụ lục)

4.6 Giáo án minh họa: (Xem phụ lục)

- Giáo án dạy tiết lí thuyết: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối (SGK trang 30)
- Giáo án dạy tiết thực hành: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.                   (SGK trang 50, 51).


5. Kết quả đạt được:

* Để đánh giá khách quan kết quả mà sáng kiến đạt được, tôi chọn hai lớp 4B, 4C có kết quả khảo sát đầu năm môn Tiếng Việt tương đương nhau về tỉ lệ điểm giỏi, khá, trung bình và yếu. Hai lớp có sĩ số gần bằng nhau.
Trước khi áp dụng sáng kiến, tôi đã dự giờ Tiết Cấu tạo bài văn miêu tả và sau đó khảo sát môn Tập làm văn lớp 4B, năm học 2014- 2015 với đề bài : Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc  theo một trong hai cách đã học:

a) Tả lần lượt từng bộ phận của cây.

b) Tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây   (Bài tập 2 SGK trang 32). 

Thời gian dự giờ và khảo sát: Tuần 22 tháng 1 năm 2015. 

Qua dự giờ và khảo sát tôi nhận thấy, giáo viên chuẩn bị bài chu đáo, đảm bảo nội dung kiến thức, bám sát yêu cầu của tiết học, sử dụng phương pháp và hình thức phù hợp song chưa chú ý xây dựng một dàn ý chu đáo, tỉ mỉ, mẫu mực cho HS nên kết quả khảo sát cho tôi thấy các em còn lúng khi lập dàn ý, thiếu ý chính, chưa xác định rõ nội dung cần tả, cần nhấn trong mỗi bài. Các em tuy đã học sang kì II lớp 4 song việc lập dàn ý là mới mẻ với các em nên cần tỉ mỉ, cụ thể. Chính vì lí do đó tôi đã áp dụng sáng kiến này cho lớp tôi ngay từ tiết Tập làm văn miêu tả cây cối đầu tiên. 
Khi áp dụng sáng kiến, tôi đã mời các đồng nghiệp dự giờ và sau đó tôi đã khảo  sát chất lượng môn Tập làm văn của lớp tôi, lớp 4C tại thời điểm tuần 22 với đề bài như của lớp 4B. Qua khảo sát, tôi thấy đã có sự khác biệt. Các em lớp tôi biết lập dàn ý và không cảm thấy ngại khi phải lập một dàn ý cho mỗi bài văn. Các em biết tìm ra các ý chính cho mỗi bài văn và như vậy là bài văn của các em có trọng tâm. Một số em năng lực đuối hơn các bạn nhưng cũng biết lập dàn ý có đủ ý chính, bám sát yêu cầu của đề, có trọng tâm, tuy bài văn của các em diễn đạt còn vụng về, còn mắc lỗi chính tả nhưng tôi đánh giá là các em đã đạt yêu cầu.

         Đặc biệt đến thời điểm này (hết tuần 25), Học sinh lớp tôi đã tiến bộ rõ rệt trong phân môn Tập làm văn. Các em có thói quen lập dàn ý trước khi viết bài văn, biết sử dụng từ ngữ gợi tả, giàu hình ảnh, biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong miêu tả. Các em học sinh năng khiếu thì  thỏa sức phát huy tài năng, sáng tạo và bộc lộ cảm xúc nhưng vẫn bám sát dàn ý nên không sợ lan man dàn trải, lạc đề và đã có nhiều bài tập viết đoạn văn để lại ấn tượng. (Xem phụ lục).
* Kết 
quả khảo sát môn Tập làm văn của lớp 4B (Lớp không áp dụng sáng kiến) và kết quả khảo sát môn Tập làm văn của lớp 4C (Lớp áp dụng sáng kiến).
	
	Đánh giá
	4B

(29em)
	4C

(30em)

	Đạt yêu cầu
	Mức độ 1: Xác định đúng yêu cầu của đề về đối tượng, nội dung miêu tả; dàn ý đủ 3 phần chi tiết, có trọng tâm, đủ ý chính; trình tự các ý hợp lí; diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc; không mắc lỗi chính tả; có sáng tạo về nội dung.
	2 bài

=6,9%
	7 bài
=23,3% 

	
	Mức độ 2: Xác định đúng yêu cầu của đề về đối tượng, nội dung miêu tả; dàn ý đủ 3 phần chi tiết, có trọng tâm, đủ ý chính; trình tự các ý hợp lí; diễn đạt ngắn gọn; không mắc quá 3 lỗi chính tả.
	8 bài
=27,6% 
	14 bài
=46,7% 

	
	Mức độ 3: Xác định đúng yêu cầu của đề về đối tượng, nội dung miêu tả; dàn ý đủ 3 phần, có trọng tâm, ý chính tương đối đầy đủ; diễn đạt còn vụng về, không mắc quá 5 lỗi chính tả.
	16 bài
=55,2% 
	9 bài
=30% 

	Không đạt yêu cầu
	Bài làm xác định chưa đúng yêu cầu của đề hoặc chưa xác định rõ trọng tâm cần tả, chưa đủ 3 phần; hoặc bài có nhiều hạn chế về diễn đạt, chính tả. 
	3 bài
=10,3%
	0 bài
= 0%


* Không những thế khi đối chiếu kết quả giảng dạy HS năm học trước với năm học này, tôi cũng thấy sự chuyển biến tích cực từ các em. Đầu kì II lớp 4 năm học 2013- 2014, khi chưa áp dụng sáng kiến, HS giỏi lớp tôi viết dàn ý tả cây ăqn quả còn thiếu nội dung quan trọng (tả hương thơm, vị ngọt của quả, cách thưởng thức quả, thiên nhiên tô điểm cho quả), từ ngữ dùng chưa sát thực tế như sau: 
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Sau đó tôi đã suy nghĩ, tìm tòi và phát hiện ra một số biện pháp áp dụng để 
nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn lớp 4. Năm học 2014- 2015, những  học sinh bình thường của tôi khi lập dàn ý cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt. các em viết tương đối đủ ý, bài có trọng tâm. Dưới đây là một bài viết của học sinh được đánh giá là mức độ trung bình khá so với học sinh năm trước:
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* Bài học từ việc viết và áp dụng sáng kiến : 

Là Giáo viên dạy Tiểu học, phải coi trọng việc tạo hứng thú học tập cho học sinh nhất là học Tập làm văn; tôn trọng sự sáng tạo của mỗi học sinh.

Phải coi trọng yêu cầu thực hành, giảm sự giảng giải của giáo, rèn HS có thói quen lập dàn ý trước khi viết văn. 

Luôn nuôi dưỡng các em tâm hồn trong sáng, cái nhìn hồn nhiên, tấm lòng dễ rung động, luôn hướng tới cái thiện. Mặt khác phải hướng học sinh tới cái chân thực. Chân thực khi miêu tả, tránh thái độ giả tạo, giả dối sáo rỗng, già trước tuổi, sao chép văn mẫu. 

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên không chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức trong SGK mà còn phải chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp, đề xuất sáng kiến mới, nâng cao chất lượng dạy học. Bản thân giáo viên không ngừng học tập, trau dồi kiến thức. Thường xuyên đọc sách báo, nghe thời sự, học hỏi đồng  nghiệp.

* Một số vấn đề còn bỏ ngỏ:

Sáng kiến tôi đưa ra cũng chưa phải là biện pháp tối ưu. Trong quá trình giảng dạy chắc chắn còn nhiều biện pháp hay hơn mà các đồng nghiệp đã áp dụng. Rất mong sự chia sẻ của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng môn Tập làm văn
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

- Là GV dạy Tiểu học, nhất là với GV giảng dạy Tiếng Việt lớp 4, lớp 5.

- GV tích cực soạn giảng bằng phần mềm Power Point, sử dụng hình ảnh minh họa trên màn hình thay cho việc quan sát thực tế, chiếu bài của HS lên bảng để cả lớp cùng quan sát, chữa bài;
- Nhà trường có phương tiện hỗ trợ GV trong giảng dạy như máy chiếu đa năng, máy vi tính, màn hình chiếu khổ rộng, tranh ảnh về các loài cây cối.

- Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề để GV có sáng kiến hay cùng trao đổi  học hỏi lẫn nhau.

- HS có sổ tay tích lũy kiến thức văn học, Từ điển Tiếng Việt.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Phân môn Tập làm văn là môn học sáng tạo chứ không phải sao chép. Dạy Tập làm văn ở Tiểu học không phải là chuyện dễ, nhất là dạy văn bản sáng tạo, đòi hỏi cả thầy và trò đều phải biết diễn đạt bằng câu từ những gì nhìn thấy  nghe thấy, cảm thấy một cách trôi chảy, mạch lạc. Đây là môn học khó đối với cả thầy và trò chính vì vậy làm sao người thầy phải thổi vào học sinh luồng khí hào hứng mới mẻ để các em không ngại học văn mà yêu thích học môn này. Đó cũng chính là điều tôi trăn trở muốn trao đổi cùng đồng nghiệp để chúng ta có nhiều sáng kiến dạy tốt môn học này. 

So sánh chất lượng học Tập làm văn giữa năm học trước không áp dụng sáng kiến với năm học này áp dụng sáng kiến, tôi thấy hiệu quả rõ rệt. Học sinh lớp tôi đã không ngại khi viết văn, các em biết quan sát cây cối, biết dùng từ gợi tả sát thực để miêu tả, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng sáng kiến này đã góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học Tập làm văn giúp học sinh có được những bài viết tốt hơn, sáng tạo hơn.
2. Khuyến nghị: 


Để sáng kiến này được triển khai có hiệu quả thì tôi mong có giải pháp đồng bộ như sau:

- Với chương trình SGK hiện hành đã có một số tiết Tập làm văn được cắt giảm, thì nên thay thế bằng các bài luyện tập về miêu tả. Nội dung Luyện tập trong tiết Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối cần giảm bớt, chỉ nên giữ lại một bài Lập dàn ý thì GV mới đủ thời gian hướng dẫn tỉ mỉ cho HS.


- Phòng Giáo dục khi tổ chức Chương trình bồi dưỡng hè cho GV  nên tập trung cụ thể vào giảng dạy nâng cao chất lượng từng môn học, nhất là môn Tiếng Việt. 
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc Giáo dục toàn diện cho HS, dạy đủ môn, đúng thời lượng, không xem nhẹ môn nào để HS tích lũy kiến thức tổng hợp từ tất cả các phân môn, rèn thói quen lập dàn ý cho HS khi viết văn.

- Thư viện nhà trường hoạt động hiệu quả, lượng sách phong phú để HS có thể tìm thấy những truyện hay có tính giáo dục cao.


- Nhà trường và gia đình tạo điều kiện để các em hòa nhập với thiên nhiên, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian, các bài đồng dao, các chuyến về thăm quê... để các em có kiến thức thực tế, phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sử dụng ngôn từ. 

- Phụ huynh định hướng cho con trong việc chọn sách để học, kiểm tra việc sử dụng sách của con.
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PHỤ LỤC
GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM 
Thời gian dạy: Thứ Sáu ngày 23 tháng 1 năm 2015.

Đối tượng: Học sinh lớp 4C
Tập làm văn

CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

(Tr 30- TV4 Tập 2)
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Nắm đ​ược cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn miêu tả cây cối.

- Nhận biết được trình tự miêu tả cây cối.

- Biết lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo1 trong 2 cách đã học (Tả lần lượt từng từng bộ phận của cây, tả lần lượt từng thời kỳ phát triển của cây)

- Giáo dục HS yêu thích thiên nhiên, ham mê tìm hiểu thiên nhiên, yêu thích trồng, chăm sóc và bảo vệ cây.

II. Đồ dùng học tập: 
- GV: Soạn giáo án trên phần mềm Power Point, có máy tính xánh tay, máy chiếu màn ảnh rộng, 2 tờ giấy khổ rộng, 2 bút dạ viết bảng.
- HS: Quan sát trước một cây ăn quả ở nhà, ghi các ý đã quan sát ra vở nháp, có vở bài tập TV 4 tập 2

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ôn bài cũ: 

- Nêu cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật?

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét
B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: Các em đã nắm được cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, từ hôm nay chúng ta tìm hiểu về kiểu bài văn miêu tả cây cối. Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm được cấu tạo bài văn miêu tả cây cối và lập dàn ý miêu tả một cây quen thuộc.

- Ghi tên bài

2. hướng dẫn Phần nhận xét 
 Bài 1: Đọc bài sau đây. Xác định các đoạn văn và nội dung của từng đoạn.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV giới thiệu hình ảnh bãi ngô, giải thích “nhung”, “phấn” và từ gợi tả màu sắc “hung hung”

- Bài văn có mấy đoạn? 

- Dựa vào dấu hiệu nào em biết đó là một đoạn văn?

- Nêu nội dung từng đoạn?

- GV nhận xét, chốt lại ý kiến đúng và đưa ra bảng:

Đoạn

Nội dung

1

(3dòng đầu)

- Giới thiệu bao quát về cây ngô.

- Tả cây ngô khi mới trồng đến khi cây có lá rộng dài, nõn nà.

2

(4dòng tiếp)

- Tả hoa và búp ngô non giai đoạn đơm hoa, kết trái

3

(còn lại)

- Tả hoa và lá ngô giai đoạn sắp được thu hoạch.

- Khi tả cây ngô, tác giả đã quan sát và miêu tả theo trình tự nào? (Tả tại một thời điểm và quan sát kĩ từng bộ phận hay tả tại nhiều thời điểm khác nhau và quan sát từng thời kì phát triển của cây)

- Tác giả đã quan sát những bộ phận nào của cây ngô?

- Tác giả quan sát và tả  kĩ bộ phận nào?

- Bài văn chú ý tả một cây cụ thể hay tả chung cho một loài cây?

- Có những sự vật nào khác tô điểm thêm cho bãi ngô?

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Gọi 1 HS đọc bài Cây mai tứ quý.

- Giới thiệu hình ảnh một số cây mai tứ quý

- Hướng dẫn HS làm vở bài tập rồi chữa.

Đoạn

Nội dung

1

(3dòng đầu)

- Giới thiệu bao quát về cây mai 

(chiều cao, dáng, thân, tán, gốc, cành, nhánh)

2

(4dòng tiếp)

- Tả kĩ hoa và trái 

3

(còn lại)

- Cảm nghĩ của người tả

- So sánh trình tự miêu tả trong bài Cây mai tứ quý  có gì khác với bài Bãi ngô.

- Bài Cây mai tứ quý tả kĩ bộ phận nào?

- Bài văn chú ý tả một cây cụ thể hay tả chung cho một loài cây?

3. Phần Ghi nhớ

- GV cho HS trao đổi rút ra nhận xét về cấu tạo của một bài văn tả cây cối. 
=> Chốt nội dung, đưa ra phần Ghi nhớ (Trang 31)
4. H​ướng dẫn Luyện tập
Bài tập 1:

- Gọi HS đọc nội dung BT1.

- Cho HS quan sát hình ảnh Cây gạo.

- Giải nghĩa: làm tiêu, đài hoa, trầm tư, con thoi 

- Cây gạo miêu tả theo trình tự nào?

- Tác giả tả kĩ  bộ phận nào?

- Tìm câu văn có hình ảnh so sánh, nhân hóa trong bài?

Bài tập 2:

- HS đọc yêu cầu của bài tập 2. 

- Gọi HS nêu tên 1 cây ăn quả đã chọn và trình tự miêu tả.

- Dàn ý của bài văn cần có mấy phần?

- Nội dung mỗi phần?

- Em định chọn tả những bộ phận nào của cây? Bộ phận nào là chính?

- GV đưa phần dàn ý lên bảng để HS theo dõi:

Dàn ý bài văn tả cây ăn quả

1. Mở bài: Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp cây định tả. (Cây gì? Trồng ở đâu? Ai trồng hoặc có từ bao giờ?)

2. Thân bài:

a. Tả bao quát: Nhìn từ xa cây đó trông như thế nào? (Hình dáng, tầm vóc, …)

b. Tả chi tiết: 

Cách 1: Tả từng bộ phận

- Thân cây

- Gốc cây, rễ cây

- Cành lá

- Quả (Tại thời điểm miêu tả. Tả kĩ hình dáng, màu sắc, mùi vị, cách thưởng thức, …)

- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, … tô đẹp cho quả, ảnh hưởng tích cực tới quả.

- Công dụng, giá trị của quả

Cách 2: Tả lần lượt theo sự phát triển của cây

- Thân cây, gốc cây, rễ cây, cành lá

- Quả: quá trình phát triển từ khi còn nhỏ đến khi chín (Tả kĩ sự thay đổi về hình dáng, màu sắc, mùi thơm, hương vị. )

- Thiên nhiên: nắng, gió, chim chóc, ong bướm, … tô đẹp cho quả, ảnh hưởng tích cực tới quả.

- Cách thưởng thức quả, công dụng, giá trị của quả.

- Gọi 2 HS trình bày bài trên bảng.

- GV gợi ý tiêu chí nhận xét, đánh giá:

+ Xác định đúng yêu cầu của đề: tả cây ăn quả 

+ Dàn ý đủ 3 phần, trọng tâm tả quả, đủ ý chính; 

+ Trình tự các ý hợp lí; 

+ Diễn đạt ngắn gọn; 

- GV nhận xét và hướng dẫn chữa bài.

- Liên hệ giáo dục việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ

C. Củng cố, dặn dò
- Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả.

- Nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị cho tiết sau: quan sát lá, thân, gốc của một cây em thích, viết ý quan sát được ra vở nháp.
	- 1, 2 HS nêu

- HS có vở nháp, VBT

- Lắng nghe.

- Ghi tên bài và mở SGK, VBT

- Lần lượt 2 HS đọc yêu cầu SGK, lớp đọc thầm bài Bãi ngô
- Quan sát, lắng nghe

- Có 3 đoạn

- Đoạn văn được bắt đầu bằng việc viết lui vào một chữ.

- HS nêu.

- 1, 2 HS nhắc lại nội dung trên bảng.

- Tả theo trình tự từng thời kì phát triển của cây.

-Cây ngô,lá ngô,búp ngô.

- Búp ngô 

- Tả một loài cây.

- Đàn bướm, nắng, tiếng tu hú.

- 1, 2 HS nêu 

- 1 HS đọc

- Quan sát

- HS làm VBT, rồi trình bày kết quả.

- Bài Cây mai tứ quý tả theo trình tự từng bộ phận của cây. Còn bài Bãi ngô tả từng thời kì phát triển của cây 

- Tả kĩ hoa mai, quả mai.

- Tả một cây cụ thể.

- HS trao đổi nhóm đôi và nêu nhận xét

- 1 HS đọc phần ghi nhớ.

- 1 HS đọc BT1, cả lớp đọc thầm bài Cây gạo

- Quan sát

- Phát biểu ý kiến hoặc lắng nghe.

- Tả từng thời kì phát triển của bông gạo.

- Tả kĩ hoa gạo phát triển thành quả gạo.

- So sánh: những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng, quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi….

- Nhân hóa: Cây gạo trầm tư, hiền lành,…

- 1,2 HS đọc và nêu yêu cầu.

- Nối tiếp nhau nêu.

- 3 phần

- HS nêu

- HS nêu

- 2 HS nối nhau đọc dàn ý trên bảng.

- HS lập dàn ý vào VBT.

- Lần lượt 2 HS trình bày dàn ý đã viết trên giấy khổ lớn.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- 1 HS nêu.

- Lắng nghe.


GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM 
Thời gian dạy: Thứ Sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015.

Đối tượng: Học sinh lớp 4C
Tập làm văn
LUYÊN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI

(Tr 30- TV4 Tập 2)
I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Nhận biết được một số điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối trong đoạn văn mẫu (BT1); 

- Viết được đoạn văn tả lá (hoặc thân, gốc) một cây em thích (BT2).

- Yêu thích môn học, biết chăm sóc, bảo vệ cây.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Soạn giáo án trên phần mềm Power Point, có máy tính xánh tay, máy chiếu màn ảnh rộng, 3 tờ giấy khổ rộng, 3 bút dạ viết bảng, phiếu BT
- HS: Quan sát trước một cây ăn quả ở nhà, ghi các ý đã quan sát ra vở nháp, có vở bài tập TV 4 tập 2

III. Hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ôn bài cũ:

- Gọi HS đọc kết quả quan sát một cái cây em thích đã làm ở tiết TLV trước.

- Hướng dẫn nhận xét, đánh giá.

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: Giờ trước các em đã biết quan sát các bộ phận của cây, giờ hôm nay cô cùng các em sẽ chuyển nội dung quan sát được đó thành các đoạn văn trong tiết Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây.

- GV ghi tên bài

2. Hướng dẫn luyện tập:

- Phát phiếu BT:

Bài tập1: Đọc hai đoạn văn tả lá cây bàng, tả thân và gốc của cây sồi già (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 41, 42). Ghi lại điểm đáng chú ý trong cách miêu tả của tác giả trong mỗi đoạn:

Đoạn văn

Điểm đáng chú ý trong cách miêu tả

Lá bàng

- Tả sự thay đổi của lá bàng: ...

- Từ ngữ miêu tả màu sắc của lá: ...

Cây sồi già

- Tả sự thay đổi của cây sồi già: ....

- Hình ảnh so sánh: ...

- Hình ảnh nhân hóa: ...

- Hình ảnh đối lập: ...

- Gọi HS nêu miệng kết quả, GV chốt:

* Là bàng:

- Tả sự thay đổi của lá bàng: theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông

- Từ ngữ miêu tả màu sắc của lá: như ngọn lửa xanh, màu ngọc bích, màu lục, đỏ như đồng, gợi chất sơn mài.

* Cây sồi già:

- Tả sự thay đổi của cây sồi già: từ mùa đông sang mùa xuân 
- Hình ảnh so sánh: nó như một con quái vật già nua, cau có và khinh khỉnh 

- Hình ảnh nhân hóa: Mùa đông, cây sồi già cau có, khinh khỉnh, vẻ ngờ vực, buồn rầu. Xuân đến nó say sưa, ngây ngất, khẽ đung đưa trong nắng chiều.
- Hình ảnh đối lập: cây sồi già cằn cỗi - chùm lá non xanh mơn mởn; những ngón tay co quắp, những vết sẹo già vẻ ngờ vực, buồn rầu - vòm lá xum xuê xanh tốt thẫm màu, đang sưa sưa ngây ngất, khẽ đung đưa 

Bài tập 2: Viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích.

- Gọi HS nêu yêu cầu của BT

- Em định chọn tả cây gì? Tả bộ phận nào?

- GV nhắc nhở HS:

+ Có câu mở đoạn giới thiệu về tên bộ phận của cây, các câu sau phát triển ý miêu tả cụ thể hơn.

+ Trình tự miêu tả: tả tại một thời điểm hoặc tả theo trình tự phát triển của bộ phận đó.

+ Quan sát kĩ bằng các giác quan

+ Sử dụng các biện pháp nghệ thuật

- Yêu cầu HS làm bài, phát giấy khổ lớn cho 3 HS

- Gọi HS trình bày bài làm 

- GV và HS nhận xét lần lượt từng bài, theo tiêu chí đánh giá:

+ Có câu mở đoạn giới thiệu 1 bộ phận của cây : lá hoặc thân hoặc gốc 

+ Miêu tả được đặc điểm nổi bật về hình dáng, màu sắc.

+ Sử dụng biện pháp nghệ thuật

+ Diễn đạt câu rành mạch

+ Chữ viết và lỗi chính tả. 

- Hướng dẫn chữa một số lỗi: Chính tả, dùng từ, đặt câu, sắp xếp ý, ...

 - Liên hệ, giáo dục: Cây xanh có vai trò như thế nào trong đời sống của mỗi chúng ta? Chúng ta phải làm gì để có bầu không khí trong lành?

C. Củng cố, dặn dò: 

- Đọc đoạn văn tả Cây tre, Bàng thay lá (SGK) và bài văn của HS năm trước cho HS nghe.

- Dặn HS đọc trước nội dung tiết TLV tới, quan sát một loài hoa hoặc một thứ quả mà em thích.

- Nhận xét tiết học.
	- 2,3 HS lần lượt đọc nội dung bài tập đã làm 

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS viết tên bài, mở

SGK, VBT

- 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung, lớp đọc thầm.

- HS trao đổi nhóm đôi, làm phiếu BT

- HS báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét.

- 1, 2 HS nêu

- HS nối tiếp nhau nêu.

- Lắng nghe.

- HS làm BT 

- 3 HS lần lượt trình bày bảng, lớp theo dõi, nhận xét theo tiêu chí

- HS nêu cách chữa

- HS nêu

- Lắng nghe.





Gợi ý một số  

- Thiên nhiên: , đượm vị ngọt; gió đưa hương thơm; chim chóc, ong bướm  góp phần làm cho quả đậu, làm vui tai, vui mắt.

 
PAGE  
45

